
KTC TH TA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1 Lê Tuấn Hà 06/04/1996 Cử nhân Văn phòng trường 65.0 80.0 Miễn thi 82.60 Trúng tuyển

2 Nguyễn Trà My 31/12/1989 Cử nhân Văn phòng trường 60.0 63.0 Miễn thi 81.00

3 Nguyễn Hoài Thanh 20/05/1989 Thạc sĩ Văn phòng trường 70.0 50.0 Miễn thi 69.20

4 Nguyễn Hữu Thiên Châu 25/01/1992 Thạc sĩ P.ĐBCL-PTCT 01 55.0 50.0 Miễn thi 36.25

5 Thái Văn Tuấn 10/09/1995 Cao đẳng P.CSVC 03 76.60 Trúng tuyển

6 Hà Minh Trang 02/06/1992 Thạc sĩ P.TT&QHCC (PTP) 81.20 Trúng tuyển

7 Nguyễn Thảo Chi 19/08/1988 Thạc sĩ P.TT&QHCC (PTP) 70.00

8 Trịnh Hoàng Anh 28/11/1988 Thạc sĩ P.TT&QHCC (PTP) Vắng

9 Nguyễn Thanh Thư 16/10/1994 Cử nhân P.TT&QHCC 01 60.0 70.0 Miễn thi 84.00 Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/01/1989 Thạc sĩ V.ĐMST 01 70.0 80.0 Miễn thi 91.60 Trúng tuyển

11 Nguyễn Trần Minh Châu 31/03/1983 Cử nhân Thư viện (Senior) 01 60.0 73.0 Miễn thi 91.80 Trúng tuyển

12 Trần Thị Kim Tiến 22/11/1995 Cử nhân Thư viện (Marketing) 01 65.0 77.0 Miễn thi 81.00 Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 20/10/1992 Thạc sĩ TC.NC&KDCA 50.0 50.0 Miễn thi 91.25 Trúng tuyển

14 Nguyễn Thanh Phúc 02/09/1991 Thạc sĩ TC.NC&KDCA 70.0 73.0 Miễn thi 60.00

15 Trần Thị Mỹ Hạnh 28/10/1986 Thạc sĩ TC.NC&KDCA 60.0 50.0 Miễn thi 58.00

16 Trương Hồng Chuyên 02/01/1992 Thạc sĩ TC.NC&KDCA 60.0 73.0 Miễn thi 52.50

17 Nguyễn Thị Diễm Em 15/10/1988 Tiến sĩ Khoa Quản trị 92.40 Trúng tuyển

18 Tô Phước Hải 03/09/1980 BS.CK2 Khoa Quản trị 91.60 Trúng tuyển

19 Đào Duy Thắng 26/01/1988 Tiến sĩ Khoa Quản trị 86.80 Trúng tuyển
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20 Đỗ Ngọc Bích 07/05/1992 Thạc sĩ
BM KDQT,
K.KDQT-MAR

90.25 Trúng tuyển

21 Nguyễn Trần Kiều Vân 20/05/1988 Thạc sĩ
BM KDQT,
K.KDQT-MAR

80.0 77.0 Miễn thi 88.00 Trúng tuyển

22 Trịnh Huỳnh Quang Cảnh 07/02/1993 Thạc sĩ
BM LOGIC&QLCCƯ,
K.KDQT-MAR

50.0 77.0 Miễn thi 85.50 Trúng tuyển

23 Trần Thị Thu Hiền 24/08/1989 Thạc sĩ
BM LOGIC&QLCCƯ,
K.KDQT-MAR

60.0 67.0 Miễn thi Vắng

24 Nguyễn Phạm Phương Nhi 08/01/1986 Thạc sĩ
BM Marketing,
K.KDQT-MAR

65.0 60.0 Miễn thi 84.00 Trúng tuyển

25 Lê Duy Khang 25/10/1985 Thạc sĩ
BM Marketing,
K.KDQT-MAR

65.0 60.0 Miễn thi 80.75

26 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/07/1978 Tiến sĩ Khoa Luật 95.00 Trúng tuyển

27 Tô Mai Thanh 26/08/1979 Tiến sĩ Khoa Luật Vắng

28 Lê Thị Thảo Linh 03/08/1993 Thạc sĩ K.NNKT 01 65.0 80.0 Miễn thi 86.20 Trúng tuyển

29 Huỳnh Đăng Khoa 20/10/1992 Thạc sĩ K.QLNN 70.0 80.0 Miễn thi 78.00 Trúng tuyển

30 Nguyễn Hoàng Kim 15/11/1987 Thạc sĩ K.QLNN 60.0 67.0 Miễn thi 75.00 Trúng tuyển
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